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LỜI GIỚI THIỆU 

Luật kinh tế có chức năng giúp Nhà nước có thể kiểm soát và bảo vệ quyền lợi 

của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh 

tại nước ta, làm bệ đỡ để có thể duy trì và ổn định nền kinh tế, tạo ra thị trường 

cạnh tranh lành mạnh, công bằng và hiệu quả. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức 

nền tảng của thể chế pháp luật; kiến thức về vai trò của pháp luật trong công ty, 

doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp kinh doanh; phân tích, đánh giá, xây dựng 

và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế; hiểu biết 

về luật của Việt Nam để vận hành trong công ty, doanh nghiệp một cách tốt nhất. 

Bên cạnh khối kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng 

cần thiết như: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích rủi ro pháp lý; 

kỹ năng đàm phán, thương lượng; kỹ năng giải quyết tình huống kinh doanh; kỹ 

năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, tạo lợi thế hơn trong môi trường xin việc 

yêu cầu cao như hiện nay. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh để bạn đến với nhà 

tuyển dụng nhanh chóng hơn, nhà tuyển dụng không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên 

môn mà cần ở sinh viên kiến thức luật kinh tế để có thể nhanh nhạy tiếp cận công 

việc cũng như nhìn nhận vấn đề với nhiều góc độ pháp lý chuẩn xác hơn. Vì thế 

cần có sự quan tâm với môn học cung cấp các kiến thức kinh doanh này nhiều 

hơn trên giảng đường. 

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2020 

Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên 

                                                       Lê Thị Thùy Trang 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học: Luật kinh tế 

Mã môn học: MH11KX5340119 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 2 giờ; Ôn thi : 1 giờ (LT); 

Thi/kiểm tra kết thúc môn học: 1 giờ (TH), hình thức: tự luận (viết)). 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn khoa học chuyên ngành bắt buộc trong nội dung chương trình đào tạo 

trung cấp ngành nghiệp vụ bán hàng, được bố trí giảng dạy sau các môn học đại cương. 

- Tính chất: Là học phần cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành trung 

cấp nghiệp vụ bán hàng, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản lý về 

kinh doanh vào thực tế. 

- Ý nghĩa: cung cấp các kiến thức về quản lý, thành lập, hoạt động, phá sản,…của các 

đơn vị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay 
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ 

Mã chương MH11-01 
 

Giới thiệu 

Luật kinh tế là một môn học có giới hạn pháp lý rộng và sâu, do đây không phải 

chỉ là một văn bản luật mà là tổng hợp rất nhiều văn bản luật liên quan điều chỉnh về 

kinh tế. Để hiểu rõ hơn các văn bản luật kinh tế có nội dung như thế nào thì bài học sẽ 

giúp học viên hình thành các khái niệm chính thống về luật kinh tế, giúp người học hình 

dung ra các đặc điểm kinh tế khác biệt về nguồn gốc sự ra đời và tiến bộ qua từng thời 

kỳ. Hiểu rõ các phạm vi ứng dụng, đối tượng, điều kiện chủ thể tham gia của Luật kinh 

tế để từ đó vận dụng vào lĩnh vực đời sống xã hội phù hợp. 

Mục tiêu 

- Kiến thức: khái niệm và hệ thống được các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm và đối 

tượng, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế.  

- Kỹ năng: phân biệt sự khác nhau giữa luật kinh tế xưa và nay và các văn bản luật áp 

dụng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tinh thần tự học và làm việc nhóm tốt, tự sắp sếp 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Nội dung chương: 

1. Khái niệm và đặc trưng của luật kinh tế 

1.1. Khái niệm:   

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội 

- liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm 

hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một 

xã hội với một nguồn lực có giới hạn. 

Khái niệm pháp luật kinh tế là hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành 

luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống xã hội, pháp luật kinh tế bao gồm các quy 

phạm pháp luật của các ngành luật có đối tượng điều chỉnh là các quan hệ kinh tế có liên 

quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức quản lý kinh tế và các hoạt động kinh 

doanh. Pháp luật kinh tế bao gồm các ngành luật sau: Luật kinh tế, luật tài chính ngân 

hàng, luật lao động, luật đất đai và môi trường, 

Khái niệm thứ 1, Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống 

các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát 

sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất 

kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. 

Khái niệm 2, Luật kinh tế là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban 

hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, 

quản lí và hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các 

doanh nghiệp với các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế. 

1.2. Đặc trưng của luật kinh tế: 

 Thời kỳ bao cấp: 

Thứ nhất,  sản xuất xã hội chủ nghĩa tức là nền kinh tế dựa vào 2 thành phần kinh tế cơ 

bản: quốc doanh (trong công và thương nghiệp) và tập thể (trong nông nghiệp - với hợp 

tác xã cấp cao là nòng cốt) 

Thứ hai, nhà nước làm chủ tập thể. 

Thứ ba, áp dụng chế độ kế hoạch hóa tập trung(Chính phủ và Nhà nước kiểm soát toàn 

bộ các yếu tố sản xuất và giữ cái quyền quyết định việc sử dụng các yếu tố sản xuất cũng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%C6%A1ng_nghi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_x%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_x%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0m_ch%E1%BB%A7_t%E1%BA%ADp_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_s%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
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như phân phối về thu nhập. Trong một nền kinh tế như vậy, các nhà làm kế hoạch quyết 

định loại và khối lượng hàng hóa nào sẽ được sản xuất, các xí nghiệp thực thi việc sản 

xuất này). Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên 

hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Các doanh nghiệp hoạt 

động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp 

lệnh được giao. Tất cả phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn ; định giá sản 

phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương... đều do các cấp có thẩm quyền quyết định. 

Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp 

giao nộp sản phẩm cho Nhà nước. Lỗ thì Nhà nước bù, lãi thì Nhà nước thu. 

Thứ tư, công nghiệp nặng được lựa chọn làm ngành động lực chính của tăng 

trưởng và phát triển kinh tế. 

Thứ năm, Nhà nước độc quyền về kinh tế đối ngoại. 

 Thời kỳ bao cấp: “Luật kinh tế có thể hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do 

nhà nước ban hành, quy định việc quản lý chặt chẽ và toàn diện của nhà nước đối với 

các đơn vị kinh tế quốc doanh: từ chế độ sở hữu tài sản đến tổ chức hoạt độngsản xuất, 

các quan hệ hợp đồng, chế độ phân phối, nhằm bảo đảm tính kế hoạch hóa tập trung và 

bao cấp của nhà nước.”  

 Thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 

- Mục tiêu phát triển kinh tế thị trường là giải phóng sản xuất, động viên mọi nguồn 

lực trong nước và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người 

dân. 

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều 

thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước 

cung với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. 

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối theo kết quả lao 

đông và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn 

lực khác vào sản xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Tăng trưởng kinh tế 

gắn liền với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. 

Tăng trương kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và giáo dục, xây dựng nền văn hoá 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bả sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con 

người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước. 

 Hiện nay: “Luật kinh tế Việt Nam là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà 

nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ 

chức,quản lý và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”. Một số đặc trưng của 

nền kinh tế thời kỳ này là: 

- Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần cho phép ra đời và tồn tại nhiều loại hình 

doanh nghiệp, đại diện cho nhiều hình thức sở hữu khác nhau. 

- Nhà nước là người đầu tư, là chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi 

vốn đầu tư vào doanh nghiệp, còn doanh nghiệp là pháp nhân, có quyền tự do trong việc 

tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo những nguyên tắc của thị trường, được đối 

xử bình đẳng như các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 

2. Những nội dung cơ bản của luật kinh tế 

2.1. Đối tượng điều chỉnh 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_n%E1%BA%B7ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_kinh_t%E1%BA%BF
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Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động 

vào bao gồm: 

1- Nhóm quan hệ quản lý kinh tế  

– Là quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước về kinh tế với các chủ thể kinh doanh 

– Đặc điểm của nhóm quan hệ này: 

+ Quan hệ quản lý kinh tế phát sinh và tồn tại giữa các cơ quan quản lý và các cơ quan 

bị quản lý (Các chủ thể kinh doanh) khi các cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản 

lý của mình 

+ Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí bất đẳng (Vì quan hệ này hình thành và 

được thực hiện dựa trên nguyên tắc quyền uy phục tùng). 

+ Cơ sở pháp lý: Chủ yếu thông qua các văn bản pháp lý do các cơ quan quản lý có thẩm 

quyền ban hành. 

2- Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh 

với nhau. 

– Đây là những quan hệ kinh tế thường phát sinh do thực hiện hoạt động sản xuất, hoạt 

động tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động dịch vụ trên thị trường nhằm mục 

đích sinh lời. 

Trong hệ thống các quan hệ kinh tế thuộc đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, nhóm 

quan hệ này là nhóm quan hệ chủ yếu, thường xuyên và phổ biến nhất. 

– Đặc điểm: 

+ Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh 

doanh của các chủ thể kinh doanh 

+Chúng phát sinh trên cơ sở thống nhất ý chí của các bên thông qua hình thức pháp lý 

là hợp đồng kinh tế hoặc những thoả thuận. 

+ Chủ thể của nhóm quan hệ này chủ yếu là các chủ thể kinh doanh thuộc các thành 

phần kinh tế tham gia vào quan hệ này trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và các bên 

cùng có lợi. 

+ Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản – quan hệ hàng hoá- tiền tệ 

3- Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một số doanh nghiệp 

Là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh giữa tổng 

công ty, tập đoàn kinh doanh và các đơn vị thành viên cũng như giữa các đơn vị thành 

viên trong nội bộ tổng công ty hoặc tập đoàn kinh doanh đó với nhau. 

Cơ sở pháp lý : Thông qua nội quy, quy chế, điều lệ, cam kết. 

2.2. Phương pháp điều chỉnh 

 Phương pháp mệnh lệnh : 

Được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ 

thể bất bình đẳng với nhau. Để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này luật kinh 

tế đã tác động vào chúng bằng cách quy định cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh 

tế trong phạm vi chức năng của mìnhcó quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối với các 

chủ thể kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện quyết 

định đó 

 Phương pháp thoả thuận: 

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh 

doanh giữa các chủ thể bình đẳng với nhau.  Bản chất của phương pháp này thể hiện ở 
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chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên tham quan hệ kinh tế có quyền bình đẳng với 

nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan 

hệ kinh tế mà không bị phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Điều này 

có nghĩa là pháp luật qui định quan hệ kinh tế chỉ được coi là hình thành trên cơ sở sự 

thống nhất ý chí của các bên và không trái với các quy định của nhà nước 

2.3. Chủ thể của luật kinh tế 
Chủ thể của luật kinh tế bao gồm các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tham gia 

vào những quan hệ do luật kinh tế điều chỉnh. 

2.3.1. Điều kiện để trở thành chủ thể của luật kinh tế 

+ Phải được thành lập một cách hợp pháp 

Những cơ quan, tổ chức được coi là thành lập hợp pháp khi chúng được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc tuân thủ 

các thủ tục do luật định ra được tổ chức dưới những hình thức nhất định với chức năng, 

nhiệm vụ và phạm vi hoạt động rõ ràng theo các quy định của pháp luật. 

+ Phải có tài sản riêng 

Một tổ chức được coi là có tài sản riêng khi 

• Tổ chức đó có một khối lượng tài sản nhất định phân biệt với tài sản của cơ quan cấp 

trên hoặc của các tổ chức khác. 

• Có khối lượng quyền năng nhất định để chi phối khối lượng tài sản đó và phải tự chịu 

trách nhiệm độc lập bằng chính tài sản đó 

+ Phải có thẩm quyền kinh tế 

Thẩm quyền kinh tế là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ về kinh tế được pháp luật 

ghi nhận hoặc công nhận. Thẩm quyền kinh tế của một chủ thể luật kinh tế luôn phải 

tương ứng với chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của nó. Như vậy có thể thấy 

thẩm quyền kinh tế là giới hạn pháp lý mà trong đó các chủ thể luật kinh tế được hành 

động hoặc phải hành động hoặc không được phép hành động. Thẩm quyền kinh tế trở 

thành cơ sở pháp lý để các chủ thể luật kinh tế thực hiện các hành vi pháp lý nhằm tạo 

ra các quyền và nghĩa vụ cụ thể cho mình. 

2.3.2. Các loại chủ thể của luật kinh tế 

– Nếu căn cứ vào chức năng hoạt động của chủ thể luật kinh tế gồm: 

+ Cơ quan có chức năng quản lý kinh tế: Đây là những cơ quan nhà nước trực tiếp thực 

hiện chức năng quản lý kinh tế , gồm cơ quan quản lý có thẩm quyền chung, cơ quan 

quản lý có thẩm quyền riêng. 

+ Các đơn vị có chức năng sản xuất kinh doanh trong đó gồm các doanh nghiệp thuộc 

các thành phần kinh tế và cả cá nhân được phép kinh doanh, nhưng chủ yếu là các doanh 

nghiệp 

– Nếu căn cứ vào vị trí, vai trò và mức độ tham gia vào các quan hệ luật kinh tế thì có 

các chủ thể sau: 

+ Chủ thể chủ yếu và thường xuyên của luật kinh tế. Đó là các doanh nghiệp bởi vì trong 

nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường của nước ta, các doanh 

nghiệp được thành lập với mục đích chủ yếu là tiến hành các hoạt động kinh doanh. Sự 
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tồn tại của chúng gắn liền với hoạt động kinh doanh, vì thế chúng thường xuyên tham 

gia vào các quan hệ kinh tế. Tức là sự tham gia vào các quan hệ kinh tế của các doanh 

nghiệp thể hiện tính phổ biến, tính liên tục và phạm vi rộng rãi. 

+ Chủ thể không thường xuyên của luật kinh tế. Đó là những cơ quan hành chính sự 

nghiệp như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội trong quá trình 

hoạt động cũng ký kết hợp đồng kinh tế để phục vụ cho hoạt động chính của đơn vị. Sự 

tham gia vào các quan hệ do luật kinh tế điều chỉnh của các tổ chức này là không thường 

xuyên liên tục do đó chúng không phải là chủ thể, thường xuyên chủ yếu của luật kinh 

tế. 

2.4. Nguồn của luật kinh tế 

- Nguồn của Luật kinh tế là những văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban 

hành. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập hiện nay nguồn của Luật kinh tế còn bao gồm 

các điều ước quốc tế và trong một chừng mực còn bao gồm cả tập quán thương mại. 

- Luật Hiến pháp 

- Các luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động kinh doanh 

- Các luật khác có quan hệ mật thiết với kinh doanh 

- Các văn bản dưới luật về kinh tế. 

- Các điều ước quốc tế về thương mại: công ước, hiệp ước, hiệp định quốc tế đa 

phương và song phương. 

2.5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 

 Vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế: 

- Thiết lập trật tự của những quan hệ kinh tế 

- Điều tiết thị trường, ngăn ngừa và xử lý những đột biến xấu, tạo môi trường pháp 

lý thuận lợi cho mọi hoạt động kinh doanh. 

- Nâng cao trách nhiệm và kỷ luật của các bên tham gia quan hệ kinh tế 

- Điều hoà các lợi ích để đảm bảo một nền kinh tế có tính tổ chức cao, ổn định bình 

đẳng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 Vai trò của các phương tiện pháp luật: 

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các qui định áp dụng 

cho các chủ thể kinh doanh 

- Tạo hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể kinh doanh 

- Xác định địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh 

- Điều chỉnh các hành vi kinh doanh, giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 

 

Câu 1: Trình bày sự khác biệt của luật kinh tế thời kỳ bao cấp và luật kinh tế hiện nay 

Câu 2: Mặt được và mất sau của nền kinh tế phát triển hiện nay. 

Câu 3: Nêu vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế hiện nay. 
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Chương 02: PHÁP LUẬT KINH TẾ 

Mã chương MH11-02 
 

Giới thiệu: 

Liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh sẽ có một số luật điều chỉnh như 

luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu cách 

thành lập, quản lý vận hành như thế nào, phân biệt rõ giữa các loại hình doanh nghiệp 

để có sự chọn lựa chính xác trách nhiệm pháp lý từng loại hình đăng ký kinh doanh. Bên 

cạnh đó còn giuap doanh nghiệp phân chia quyền lợi rõ ràng cũng như cùng nhau chia 

sẽ rủi ro như thế nào 

Mục tiêu 

- Kiến thức: mô tả và trình bày được về khái niệm, điều lệ, quyền và nghĩa vụ, cơ cấu tổ 

chức, hoạt động, quản lý của một DN khi thành lập, giới thiệu các thành phần kinh tế 

hiện hữu trong nền kinh tế hiện nay. 

- Kỹ năng: phân tích và áp dụng luật trong quản lý doanh nghiệp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có tinh thần tự học và làm việc nhóm tốt, tự sắp sếp 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

 

Nội dung chương: 

1. Pháp luật về đầu tư 

1.1. Khái niệm và phân loại về đầu tư . 

1.1.1. Khái niệm 

- Hoạt động đầu tư (gọi tắt là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, 

lao động , tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián 

tiếp tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh 

tế nói chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ngành, cơ quan quản lý và xã 

hội nói riêng. 

- Luật đầu tư 2005 : “đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu 

hình hoặc vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy 

định của Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan” 

- Luật đầu tư 2014: Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực 

hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc 

thực hiện dự án đầu tư. 

** Các khía cạnh của đầu tư: 

Thứ 1, đó là phải hành động đầu tư bằng cách bỏ vốn vào kinh doanh của nhà đầu 

tư. 

 + Luật đầu tư không điều chỉnh các hoạt động đầu tư mang tính phi tài sản. 

+ Nhà nước Việt Nam bảo đảm nguồn vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà 

đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

Thứ 2 :Luật đầu tư điều chỉnh các nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh, không điều 

chỉnh các hoạt động đầu tư có mục đích phi lợi nhuận. Khái niệm kinh doanh ở đây được 

hiểu là “việc nhà đầu tư thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá 

trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường 

nhằm mục đích sinh lợi.” 
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Thứ 3, Nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động đầu tư theo Luật doanh nghiệp hiện 

hành gồm: 

 Công ty cổ phần, công ty TNHH, Công ty hợp danh, DNTN. 

 Hợp tác xã, Hợp tác xã liên hiệp 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước 1/7/2006 

 Hộ kinh doanh, cá nhân 

 Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước 

ngoài thường trú tại Việt Nam 

 Các tổ chức theo quy định của pháp luật Việt Nam 

1.1.2. Phân loại đầu tư 

- Nếu căn cứ vào mức độ tham gia quản lý hoạt động của nhà đầu tư thì phân 

chia đầu tư thành 2 loại là trực tiếp và gián tiếp. 

+ Hoạt động đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ 

phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các chế 

định tài chính khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. 

+ Hoạt động đầu tư trực tiếp là hoạt động trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham 

gia điều hành quản trị vốn đầu tư đã bỏ ra 

- Nếu căn cứ vào nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư thì có thể phân hoạt động đầu 

tư thành 2 loại: đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. 

+ Đầu tư trong nước: nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và tài sản hợp pháp 

khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam 

+ Đầu tư nước ngoài: là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng 

tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư 

1.2. Hình thức đầu tư 

Luật đầu tư 2014 đã có những bổ sung thay đổi đang kể về hình thức đầu tư, theo 

đó, Luật Đầu tư 2014 bao gồm các hình thức đầu tư như sau: 

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014 và được 

hướng dẫn cụ thể tại Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Trước khi thành lập tổ chức 

kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (giấy CNĐKĐT) và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn 

điều lệ và các điều kiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: 

Được quy định tại Điều 24 Luật đầu tư 2014. 

+ Hình thức đầu tư này được hiểu là nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư. 

+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định về: Hình thức và điều kiện góp vốn, mua 

cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp. 

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP: Hình thức đầu tư này được quy định tại 

Điều 27 Luật đầu tư 2014: Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng 

PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, 

doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư.  

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Hình thức đầu tư này được quy định tại 

Điều 28 Luật đầu tư 2014. Đây là hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm 

mà không thành lập tổ chức kinh tế.  Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban 

https://thukyluat.vn/vb/luat-dau-tu-2014-3f691.html
https://thukyluat.vn/vb/luat-dau-tu-2014-3f691.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-449de.html
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điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều 

phối do các bên thỏa thuận. Hình thức đầu tư này đang ngày càng được nhà đầu tư trong 

và ngoài nước lựa chọn khi thực hiện các hoạt động đầu tư bởi chính ưu điểm như: do 

không thành lập pháp nhân nên nhà đầu tư thường chủ động, linh hoạt hơn và ít phụ 

thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tư. Tuy nhiên hình thức này 

cũng có một số nhược điểm: do không thành lập pháp nhân nên không có con dấu 

riêng… và các nhà đầu tư sẽ phải thỏa thuận lựa chọn một trong con dấu của các nhà 

đầu tư để phục vụ cho các hoạt động của dự án đầu tư điều này có thể sẽ gây rắc rối và 

tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu  

* Cơ sở pháp lý: 

– Luật Đầu tư 2014; 

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP. 

1.3. Thủ tục đầu tư 

Để một dự án đầu tư muốn được triển khai trên lãnh thổ Việt Nam, thông thường 

nhà đầu tư sẽ phải xem xét rằng dự án đó có thuộc trường hợp phải quyết định chủ 

trương đầu tư hay thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hay không để 

thực hiện trước khi triển khai dự án trên thực tế. Khi đáp ứng đủ các điều kiện để thực 

hiện dự án đầu tư thì trong quá trình đầu tư nhà đầu tư đôi khi cũng sẽ phải thực hiện 

những thủ tục liên quan như : kí quỹ, giãn tiến độ, tạm ngừng hoạt động dự án… 

1.3.1. Thủ tục đầu tư tại Việt Nam 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. 

  Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các dự án phải làm thủ tục quyết định chủ 

trương đầu tư được quy định tại Điều 30, 31 và 32, lần lượt tương ứng với thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc 

hội, là những dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng 

lớn đến môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất với những loại đất đặc biệt như đất 

vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên,… hoặc sử dụng đất với diện tích lớn, tác đông 

lớn đến bộ phận dân cư, tác động động rất lớn đến kinh tế – xã hội thì phải được cơ quan 

quyền lực nhà nước cao nhất quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ 

tường Chính phủ tuy mức độ tác động không lớn như các dự án thuộc thẩm quyền của 

Quốc hội nhưng do ảnh hưởng của nó đến kinh tế – xã hộ nên vẫn cần chủ thể có thẩm 

quyền là Thủ thưởng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, như đối với các lĩnh 

vực: cảng hàng không; vận tải hàng không; cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế 

biến dầu khí; kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; sản xuất thuốc lá điếu; xây dựng và 

kinh doanh sân gôn; hoặc dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên… 

Cùng với Quối hội và Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án có ảnh hưởng thấp hơn 

đến kinh tế xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm 2014. Khi dự án 

của nhà đầu tư thuộc những trường hợp luật định phải quyết định chủ trương đầu tư, nhà 

đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Nếu dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sau 35 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư thì cơ quan đăng kí đầu tư sẽ thông báo kết quả cho 

nhà đầu tư. Tuy nhiên đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ hiện nay pháp luật chưa quy định về thời gian cụ thể 

thông báo kết quả cho nhà đầu tư. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-2014-449de.html
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 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 

Cũng như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, Luật Đầu tư 2014 quy định không 

phải mọi dự án đầu tư tại Việt Nam đều phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, 

mà chỉ những dự án theo pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 

mới phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Căn cứ vào Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 quy định về các trường hợp phải thực hiện và 

không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

“1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. 

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này; 

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.” 

Như vậy, chỉ những dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của tổ chức 

kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư năm 2014 bắt buộc phải thực hiện 

thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư. Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 4 Điều 36 

Luật Đầu tư 2014, những dự án thuộc trường hợp không bắt buộc thực hiện thủ tục xin 

cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư vẫn có thể thực hiện thủ tục để được cấp Giấy 

chứng nhận đăng kí đầu tư nếu nhà đầu tư có nhu cầu. 

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan 

đăng kí đầu tư theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Điều 37 Luật Đầu tư 2014, khi 

nhận đủ hồ sơ thì cơ quan đăng kí đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 

nhà đầu tư sau 15 ngày. Đối với dự án thuộc trường hợp phải làm thủ tục quyết định chủ 

trương đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư sẽ được cấp sau 5 ngày làm việc kể 

từ khi cơ quan đăng kí đầu tư nhận được văn bản chấp thuận đầu tư. Vậy, nhà đầu tư chỉ 

phải nộp hồ sơ 1 lần đối với dự án phải xin cấp chủ trương đầu tư. Quy định này đã tạo 

thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. Thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2014 là Ban quản 

lý khu kinh tế đặc biệt và Sở Kế hoạch đầu tư với những dự án đầu tư theo quy định của 

Luật này. 

1.3.2. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục quyết định chủ trương đầu tư 

Việc quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 thuộc về 2 

chủ thể là Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài 

phải được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chỉ bao gồm 2 dự án là dự án có vốn 

đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên và dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính 

sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định được quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật 

Đầu tư 2014. Trường hợp phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trường đầu 

tư cũng chỉ đối với 2 dự án là dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, 

báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng 

trở lên; dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu 

tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Đầu tư 

2014  

Về mặt thủ tục, Căn cứ vào Điều 55,56 Luật Đầu tư 2014, đối với các dự án phải 

cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư làm hồ sơ theo quy định của pháp luật gửi tới cơ quan 
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tiếp nhận hồ sơ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạc đầu tư tổ chức thẩm định và trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Vấn đề pháp lý cơ bản của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài được áp dụng với tất 

cả các dự án đầu tư ra nước ngoài trừ trường hợp chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy 

móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị 

trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ. Căn 

cứ vào Điều 59 Luật Đầu tư 2014, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra 

nước ngoài được quy định là của Bộ kế hoạch và đầu tư. Theo đó, trừ trường hợp dự án 

phải quyết định chủ trương đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư sau 5 ngày 

kể từ ngày được quyết định chủ trương, đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài khác, 

nhà đầu tư phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch đầu tư 

theo quy định để được xem xét cấp giấy chứng đăng kí đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lệ, thì Bộ 

kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho nhà đầu tư trong khoảng thời 

gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh. 

1.4. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư (tại VN) 

1.4.1. Quyền của nhà đầu tư: 

- Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh 

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư 

- Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên 

quan đến hoạt động đầu tư 

- Quyền mua ngoại tệ 

- Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư 

- Thế chấp quyền  

- Sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

- Các quyền khác: hưởng ưu đãi đầu tư, sử dụng các dịch vụ công, khiếu nại, tố 

cáo… 

1.4.2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư: 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư. 

- Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng 

ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia  tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

- Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng 

danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

- Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê. 

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

1.5. Lĩnh vực đầu tư: 

1.5.1. Lĩnh vực đầu tư cấm kinh doanh:  

Các dự án đầu tư gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công 

cộng, các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 

tục Việt Nam, Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, 
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phá hủy môi trường, Các dự án xử lý phế thảy độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; 

sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước 

quốc tế. 

- Kinh doanh các chất ma túy; 

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này; 

- Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; mẫu vật các loại động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên; 

- Kinh doanh mại dâm; 

- Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; 

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; 

- Kinh doanh pháo nổ. 

1.5.2. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện:  

Theo Điều 7 Luật Đầu tư 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2014, có 243 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó đáng chú ý là các ngành, nghề 

như: Kinh doanh bảo hiểm; Hành nghề luật sư; Kinh doanh dịch vụ cầm đồ; Kinh doanh 

dịch vụ bảo vệ; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh xổ số; Kinh doanh rượu; Sản xuất, 

lắp ráp, nhập khẩu ô tô; Kinh doanh bất động sản…Cá nhân, tổ chức kinh tế chỉ được 

kinh doanh các ngành nghề nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Trong 

đó, điều kiện đầu tư kinh doanh có thể được áp dụng theo một hoặc một số hình thức 

như: Giấy phép; Chứng chỉ hành nghề; Giấy chứng nhận đủ điều kiện; Văn bản xác 

nhận; Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp… 

1.5.3. Lĩnh vực và địa bàn được ưu đãi đầu tư: 

Theo Điều 15 Luật Đầu tư 2014, có 03 hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư chính, gồm: 

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông 

thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 

Dự án có vốn từ 6.000 tỷ được hưởng ưu đãi đầu tư: 

- Để được hưởng các ưu đãi đầu tư như trên, doanh nghiệp, dự án đầu tư phải đảm bảo 

một trong các điều kiện sau (Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP): 

- Dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; 

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 

6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực 

hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao 

động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng); 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-03-2016-qh14-quoc-hoi-110999-d1.html#demuc1109992
https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-118-2015-nd-cp-chinh-phu-100463-d1.html#demuc1004638
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- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

2. Pháp luật về công ty 

2.1. Khái niệm: 

Doanh nghiệp (công ty) trong đó các thành viên cùng góp vốn để tiến hành các 

hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc lãi cùng chia, lỗ cùng chịu.  Đặc điểm: 

- Mục đích thành lập công ty là nhằm kinh doanh thu lợi nhuận. 

- Mỗi thành viên tham gia vào phải góp vốn. Hình thức góp vốn tùy vào sự thỏa 

thuận giữa các thành viên 

- Công ty là sự liên kết của nhiều người, thể hiện thành 1 tổ chức có cơ cấu chặt 

chẽ 

2.2. Các loại công ty theo luật hiện hành 

2.2.1. Công ty TNHH một thành viên 

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc 1 cá 

nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi của số vốn điều lệ. 

+ Có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh. 

+ Công ty TNHH một thành viên sẽ không được quyền phát hành cổ phần. 

+ Công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu công ty toàn quyền quyết định 

mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác, 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm 

vi số vốn điều lệ của công ty. 

+ Tùy thuộc vào ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của Công 

ty TNHH một thành viên bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch 

công ty và Giám đốc. Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành 

cổ phiếu 

2.2.2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Là loại hình doanh nghiệp quy mô kinh tế vừa và nhỏ, các thành viên thường là 

những người thân quen. Thành viên công ty được chia lãi tương ứng với phần vốn góp 

và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm 

vi số vốn cam kết góp vào công ty. Đây là công ty đối vốn nhưng mang yếu tố trọng 

nhân.  

+ Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng tối thiểu là 2 

thành viên và tối đa không vượt quá 50 thành viên, đảm bảo không thuộc đối tượng 

bị cấm tham gia thành lập, quản lý và góp vốn 

+ Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc xác định doanh 

nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh còn kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu 

cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác. 

+ Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.  


